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            TỈNH ỦY TIỀN GIANG

                                                                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                             *                                                                                                                   Tiền Giang, ngày  09 tháng 9 năm 2022
DANH SÁCH

THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TUYỂN CÔNG CHỨC CƠ QUAN ĐẢNG,

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC - CHÍNH TRỊ XÃ HỘI NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số          -QĐ/TU ngày      /9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
-----
	TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	- Ngày kết nạp Đảng

- Ngày chính thức
	Hộ khẩu thường trú
	Vị trí dự tuyển
	Chuyên ngành đào tạo của người dự tuyển
	Trình độ ngoại ngữ
	Trình độ tin học
	Lý do miễn ngoại ngữ
	Diện ưu tiên
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	xã, phường
	Huyện (TP,TX)
	
	
	
	
	
	
	

	
	ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	Mai Tấn Vàng
	21/5/1996
	
	03/12/2018

03/12/2019
	xã Long Hưng
	huyện Châu Thành, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Kiểm tra giám sát, kỷ luật
	Cử nhân Luật
	B
	B
	
	
	

	02
	Nguyễn Văn Anh Tú
	29/10/1996
	
	11/10/2019

11/10/2020
	Phường 6
	Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Kiểm tra giám sát, kỷ luật
	Cử nhân Luật
	B2
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	03
	Nguyễn Việt Lâm
	09/9/1995
	
	27/7/2019

27/7/2020
	Phường Tân Thuận Đông
	Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
	Chuyên viên công tác Kiểm tra giám sát, kỷ luật
	Cử nhân Luật kinh tế
	IELTS
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	04
	Lê Châu Thảnh
	27/6/1998
	
	26/8/2016

26/8/2017
	xã Tân Hạnh
	huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
	Chuyên viên công tác Kiểm tra giám sát, kỷ luật
	Cử nhân Luật 
	B
	A
	
	
	

	05
	Nguyễn Thị Hồng Nghĩa
	
	15/4/1984
	05/9/2014

05/9/2015
	xã Long Phước
	huyện Long Hồ, Vĩnh Long
	Chuyên viên công tác Kiểm tra giám sát, kỷ luật
	Cử nhân Luật 
	B
	B
	
	
	

	06
	Hồ Minh Thiện
	13/9/1990
	
	29/4/2014

29/4/2015
	xã Song Bình
	huyện Chợ Gạo, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Kiểm tra giám sát, kỷ luật
	Cử nhân Luật 
	B
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	07
	Hồ Thị Mỹ Hòa
	
	14/10/1985
	16/5/2012

16/5/2013
	xã Trung An
	thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Kiểm tra giám sát, kỷ luật
	Cử nhân Luật 
	
	
	
	
	

	
	BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	08
	Hà Thị Bảo Phương
	
	09/02/1993
	12/9/2020

12/9/2021
	Phường 9
	Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Chuyên viên Công tác nội chính Đảng
	Cử nhân Quản lý nhà nước
	B
	B
	
	
	

	09
	Phạm Bá Thuấn
	27/5/1999
	
	16/8/2017

16/8/2018
	xã Lợi Bình Nhơn
	Thành phố Tân An, Long An
	Chuyên viên công tác nội chính Đảng
	Cử nhân Quản lý Nhà nước
	B.3
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	10
	Lê Bảo Thiện An
	20/01/1998
	
	11/7/2021
	Phường 3 
	thị xã Gò Công, Tiền Giang
	Chuyên viên Công tác nội chính Đảng
	Cử nhân Luật kinh tế
	B.1
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	11
	Nguyễn Thanh Tân
	05/9/1988
	
	19/5/2019

19/5/2017
	xã An Thạnh Thủy
	huyện Chợ Gạo, Tiền Giang
	Chuyên viên Công tác nội chính Đảng
	Cử nhân Luật 
	
	
	
	QN Xuất ngũ
	

	12
	Lê Văn Dũng
	10/11/1993
	
	19/2/2019

19/02/2020
	xã Mỹ An
	huyện Tháp Mười, Đồng Tháp
	Chuyên viên Công tác nội chính Đảng
	Kỹ sư Quản lý đất đai
	B
	A
	
	
	

	13
	Võ Thành Được
	03/5/1989
	
	11/8/2016

11/8/2017
	Phường 5
	Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Chuyên viên Công tác nội chính Đảng
	Cử nhân Luật 
	B
	B
	
	
	

	14
	Phạm Minh Tấn
	08/6/1983
	
	18/10/2013

18/10/2014
	Phường 3
	thị xã Gò Công, Tiền Giang
	Chuyên viên Công tác nội chính Đảng
	Thạc sĩ Xây dựng
	B
	A
	
	
	

	15
	Nguyễn Hoài Duy
	29/9/1987
	
	11/8/2008

11/8/2009
	xã Tân Thanh
	huyện Cái Bè, Tiền Giang
	Chuyên viên Công tác nội chính Đảng
	Cử nhân Luật 
	B
	A
	
	
	

	16
	Nguyễn Công Minh                 
	07/6/1989
	
	02/10/2015

02/10/2016
	Phường 3
	thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Chuyên viên Công tác nội chính Đảng
	Cử nhân Luật 
	B
	Chứng chỉ tin nâng cao
	
	Nghĩa vụ công an  xuất ngũ
	

	17
	Vưu Thanh Sang
	15/02/1991
	
	10/10/2020

10/10/2021
	xã Mỹ Phong
	Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Chuyên viên Công tác nội chính Đảng
	Cử nhân Luật 
	B
	B
	
	
	

	18
	Đoàn Thị Phương Thúy
	
	10/02/1986
	26/02/2021

26/02/2022
	Phường 7
	thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Chuyên viên Công tác nội chính Đảng
	Cử nhân Luật 
	B
	B
	
	
	

	19
	Nguyễn Ngọc Vinh
	28/02/1993
	
	24/9/2015

24/9/2016
	xã Tân Tây
	huyện Gò Công Đông, Tiền Giang
	Chuyên viên Công tác nội chính Đảng
	Cử nhân Luật 
	
	A
	
	
	

	
	HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Thị Hồng Yến
	
	07/3/1988
	
	Phường 8
	Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Chuyên viên Hội và Phong trào
	Cử nhân Luật, Cử nhân kế toán
	B
	B
	
	
	

	21
	Sơn Thị Ngọc Liêm
	
	10/6/1993
	
	xã Thạnh Quới
	huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
	Chuyên viên Hội và Phong trào
	Cử nhân Luật
	
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	Khmer
	

	22
	Nguyễn Thị Tuyết Cầm
	
	25/4/1997
	
	Phường 14
	Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
	Chuyên viên Hội và Phong trào
	Cử nhân Luật
	
	
	
	
	

	23
	Lê Ngọc Hây
	
	03/12/1993
	
	xã Long Bình Điền
	huyện Chợ Gạo, Tiền Giang
	Chuyên viên Hội và Phong trào
	Cử nhân Luật
	B
	B
	
	
	

	24
	Bùi Khiết Lam
	
	23/7/1995
	
	Phường 5
	Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Chuyên viên Hội và Phong trào
	Cử nhân Xã hội học
	B.1
	B
	
	
	

	25
	Nguyễn Thị Lan Linh
	
	05/11/1999
	
	xã Mỹ Hội
	huyện Cái Bè, Tiền Giang
	Chuyên viên Hội và Phong trào


	Cử nhân Luật 
	
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	
	ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện về công tác Văn phòng, tham gia thẩm định thể thức văn bản
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Vũ Thị Yến Nhi
	
	19/02/1999
	
	xã Phú Quý
	thị xã Cai Lậy, Tiền Giang
	Chuyên viên Công tác Mặt trận 
	Cử nhân Luật kinh tế
	
	
	
	
	

	27
	Phan Thanh Đông
	20/12/1998
	
	
	xã Hưng Thạnh
	huyện Tân Phước, Tiền Giang
	Chuyên viên Công tác Mặt trận 
	cử nhân Quản lý nhà nước
	TOEIC 425
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	28
	Nguyễn Thị Diễm My
	
	01/01/2000
	
	xã Vĩnh Thạnh
	huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
	Chuyên viên về công tác Mặt trận 
	Cử nhân Luật
	B.3
	A
	
	
	

	29
	Nguyễn Thị Mỹ Hương
	
	18/6/1990
	03/02/2017

03/02/2018
	Phường 9
	thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Chuyên viên Công tác Mặt trận 
	Cử nhân Luật 
	B
	Chứng chỉ tin học ứng dụng
	
	
	

	30
	Phạm Hồng Hậu
	
	15/10/1998
	
	xã Bình Xuân
	Thị xã Gò Công, Tiền Giang
	Chuyên viên Công tác Mặt trận 
	Cử nhân Quản lý nhà nước
	
	
	
	
	

	31
	Nguyễn Ngọc Mai Phương
	
	05/02/1999
	
	xã Phú An
	huyện Cai Lậy, Tiền Giang
	Chuyên viên Công tác Mặt trận 
	Cử nhân Luật 
	
	
	
	
	

	32
	Trương Nguyễn Bích Tuyền
	
	08/9/1984
	
	xã Đăng Hưng Phước
	huyện Chợ Gạo, Tiền Giang
	Chuyên viên Công tác Mặt trận 

	Cử nhân Luật 
	
	
	
	
	

	33
	Nguyễn Thành Nhân
	22/01/1990
	
	
	Phường 4
	thành phố Tây Ninh, Tây Ninh
	Chuyên viên Công tác Mặt trận 
	Cử nhân Luật 
	B
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	34
	Nguyễn Thị Kim Hoa
	
	11/3/1985
	
	Phường 6
	thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Chuyên viên Công tác Mặt trận 
	Cử nhân Luật 
	B
	A
	
	
	

	35
	Trương Tấn Thành
	29/5/1984
	
	02/02/2004

02/02/2005
	xã Thân Cửu Nghĩa
	huyện Châu Thành, Tiền Giang
	Chuyên viên Công tác Mặt trận 
	Cử nhân Luật 
	B
	A
	
	
	

	36
	Nguyễn Ngọc Phụng
	
	17/7/1999
	
	Phường 1
	thị xã Cai Lậy, Tiền Giang
	Chuyên viên Công tác Mặt trận 
	Cử nhân Quản lý nhà nước
	B3
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	


	37
	Nguyễn Duy Khanh
	28/10/1998
	
	
	Phường 14
	quận 4, TP Hồ Chí Minh
	Chuyên viên Công tác Mặt trận 
	Cử nhân Luật 
	B
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	38
	Lê Nguyễn Như Huỳnh
	
	30/12/1999
	
	xã Long An
	huyện Châu Thành, Tiền Giang
	Chuyên viên Công tác Mặt trận 
	Cử nhân Quản lý nhà nước
	
	
	
	
	

	39
	Nguyễn Thị Yến Nhi
	
	22/01/1997
	
	xã Phước Lập
	huyện Tân Phước, Tiền Giang
	Chuyên viên Công tác Mặt trận 
	Cử nhân Quản lý nhà nước
	B.2
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	40
	Lê Thị Nhật Vy
	
	27/11/2000
	
	xã Bình Trưng
	huyện Châu Thành, Tiền Giang
	Chuyên viên Công tác Mặt trận 
	Cử nhân Luật
	
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	41
	Bùi Văn Sự
	16/6/1989
	
	
	xã Bình Phú
	huyện Cai Lậy, Tiền Giang
	Chuyên viên Công tác Mặt trận 
	Cử nhân Luật
	B.1
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	
	Thực hiện về công tác phong trào, tham mưu công tác kế toán
	
	
	

	42
	Nguyễn Thị Kim Khánh
	
	17/11/1992
	24/4/2019

24/4/2020
	xã Phú Phong
	huyện Châu Thành, Tiền Giang
	Kế toán
	Cử nhân Kế toán
	B
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	43
	Bùi Nguyễn Khánh An
	
	25/3/1996
	
	Phường 5
	thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Kế toán
	Cử nhân Kế toán – kiểm toán
	TOEIC 675
	Kỹ thuật viên
	
	
	

	44
	Nguyễn Thị Kim Hạnh
	
	25/3/1985
	
	xã Trung An
	Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Kế toán
	Cử nhân Kế toán
	B.1
	Trung cấp
	
	
	

	45
	Nguyễn Hữu Quốc
	12/12/1987
	
	
	Phường 10
	Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Kế toán
	Cử nhân Kế toán
	B
	B
	
	
	

	46
	Trương Vân Anh
	
	15/9/1991
	
	xã Long Hưng
	thị xã Gò Công, Tiền Giang
	Kế toán
	Cử nhân Kế toán
	B
	A
	
	
	

	47
	Nguyễn Thị Ngọc Lan
	
	26/5/1982
	
	xã Trung An
	Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Kế toán
	Cử nhân Kế toán
	B
	B
	
	
	

	
	HỘI NÔNG DÂN TỈNH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Công tác về lĩnh vực nuôi trồng thủy hải sản (ban Kinh tế -xã hội)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Nguyễn Trung Tính
	20/12/1987
	
	11/11/2016

11/11/2017
	xã Tân Mỹ Chánh
	Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác hội 
	Cử nhân Chế biến Thủy sản
	B
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	
	Công tác về lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt (ban Kinh tế -xã hội)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	
	05/7/1992
	
	xã Đạo Thạnh
	Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác hội 
	Kỹ sư bảo vệ thực vật
	B
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	
	Theo dõi hoạt động tài chính, kế toán Trung tâm Hỗ trợ và dạy nghề nông dân (ban Kinh tế -xã hội)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Huỳnh Thái Ngọc
	28/9/1992
	
	29/01/2018

29/01/2019
	xã Quơn Long
	huyện Chợ Gạo, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác hội 
	Cử nhân Kế toán
	B
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	51
	Lê Thị Hồng Diễm
	
	01/8/1990
	24/12/2018

24/12/2019
	xã Bình Phú
	huyện Gò Công Tây, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác hội 
	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng
	
	
	
	
	

	52
	Hứa Minh Thiện
	31/7/1995
	
	
	xã Trung An
	thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác hội 
	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng
	B
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	53
	Bùi Trần Đan Tiên
	
	08/7/1987
	
	xã Đông Hòa
	huyện Châu Thành, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác hội 
	Thạc sĩ Kế toán
	B
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	54
	Nguyễn Thị Trúc Quỳnh
	
	07/12/1985
	09/9/2016

09/9/2017
	xã Tân Mỹ Chánh
	Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác hội 
	Cử nhân Kế toán
	B
	B
	
	
	

	55
	Trần Hồng Nhung
	
	13/10/1988
	
	xã Tân Lý Tây
	huyện Châu Thành, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác hội 
	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng
	B
	B
	
	
	

	
	Công tác về lĩnh vực tuyên huấn văn hóa, lịch sử  (Ban xây dựng hội)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	Huỳnh Minh Đạt
	23/3/1996
	
	
	xã Thới Sơn
	Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Chuyên viên  công tác  tuyên huấn văn hóa,  lịch sử  
	Cử nhân Đông phương học
	
	
	
	
	

	57
	Phan Lý Mỹ Viện
	
	13/10/1993
	08/3/2021

08/3/2022
	xã Tân Thuận Bình
	huyện Chợ Gạo, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác  tuyên huấn văn hóa,  lịch sử  
	Cử nhân Việt Nam học
	B
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	
	Kế toán cơ quan
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	Nguyễn Thị Mỹ Duyên
	
	24/12/1997
	
	xã Tân Mỹ Chánh
	Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Kế toán 
	Cử nhân Kế toán
	
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	59
	Trần Bích Phượng
	
	04/7/1989
	09/7/2018

09/7/2019
	Phường 6
	Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Kế toán cơ quan
	Cử nhân kế toán, Thạc sĩ quản lý kinh tế
	
	
	
	
	

	
	ĐOÀN THANH NIÊN TỈNH
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	Phạm Bảo Trân
	
	30/7/1998
	
	Phường 1
	Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Cử nhân Văn học
	
	
	
	
	

	61
	Phạm Khánh Duy
	14/9/1999
	
	
	xã An Hữu
	huyện Cái Bè, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Cử nhân chính trị học
	B.3
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	62
	Đặng Văn Nhớ
	01/11/1999
	
	
	xã Thạnh Hưng
	Thị xã Kiến Tường, Long An
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Cử nhân Khoa học môi trường
	B.2
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	63
	Huỳnh Minh Tơ
	18/4/1998
	
	09/9/2020

09/9/2021
	xã Mỹ Long Nam
	huyện Cầu Ngang, Trà Vinh
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Cử nhân chính trị học
	B.1
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	64
	Võ Thị Ngọc Sương
	
	19/12/1999
	
	xã Phú Kiết
	huyện Chợ Gạo, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Cử nhân luật
	TOEIC 640
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	65
	Huỳnh Thị Anh Thảo
	
	12/8/1996
	
	xã Phú An
	huyện Cai Lậy, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Cử nhân Văn học
	B
	A
	
	
	

	66
	Nguyễn Trung Kiên
	10/7/1999
	
	
	xã Nhơn Ninh
	huyện Tân Thạnh, Long An
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Cử nhân Xây dựng đảng và chính quyền nhà nước
	
	
	
	
	

	67
	Lê Thị Mỹ Dung
	
	28/10/1999
	
	xã Trung An
	thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Cử nhân Luật kinh tế
	
	
	
	
	

	68
	Nguyễn Minh Toàn
	23/8/1994
	
	
	xã Hiếu Thành
	huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Cử nhân Luật 
	B
	B
	
	
	

	69
	Nguyễn Kim Vinh
	22/01/1998
	
	
	Phường 2
	thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Cử nhân Văn học
	Chứng chỉ tiếng Nhật
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	70
	Nguyễn Thanh Huyền
	
	14/01/1998
	
	Phường 2
	thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Cử nhân Luật 
	TOEIC 700
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	71
	Huỳnh Thị Cẩm Tú
	
	19/7/1998
	
	Phường 7
	thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Cử nhân Quản lý nhà nước
	B.3
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	72
	Lâm Võ Tích Trung
	31/01/1997
	
	
	Phường 4
	thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Cử nhân Quản lý nhà nước
	B.4
	Chứng chỉ tin học nâng cao
	
	
	

	73
	Phan Hoài Thẩm Phương
	
	15/02/2000
	
	xã Tân Thành
	huyện Gò Công Đông, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Cử nhân công tác Thanh thiếu niên
	
	Kỹ thuật viên
	
	
	

	74
	Nguyễn Ái Nhi
	
	20/11/1999
	
	Phường Nhị Mỹ
	Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Cử nhân Luật 
	TOEIC 585
	
	
	
	

	75
	Nguyễn Phúc Đạt
	27/02/1999
	
	
	Phường 6
	Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Cử  nhân Công nghệ kỹ thuật môi trường
	B.6
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	76
	Phùng Thị Kim Thoại
	
	28/11/1998
	
	xã Bình Thạnh
	huyện Thạnh Phú, Bến Tre
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Cử nhân Luật 
	B
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	77
	Nguyễn Văn Hiếu
	05/6/1997
	
	11/10/2017

11/10/2018
	xã Phú Đức
	huyện Châu Thành, Bến Tre
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Cử nhân Quản lý giáo dục
	B.1
	
	
	
	

	78
	Nguyễn Minh Khôi
	07/6/1997
	
	
	xã Long Hưng
	huyện Châu Thành, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Cử nhân Công nghệ kỹ thuật môi trường
	Anh văn giao tiếp
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	79
	Đào Nhật Tân
	20/01/1996
	
	10/4/2018

10/4/2019
	Thị trấn Bình Đại
	huyện Bình Đại, Bến Tre
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Cử nhân Giáo dục chính trị
	B
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	80
	Phạm Trần Khánh Vy
	
	19/8/1996
	
	Phường 4
	thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Cử nhân Luật 
	B
	A
	
	
	

	81
	Nguyễn Thị Ngọc Diễm
	
	26/4/1999
	
	xã Long Toàn
	thị xã Duyên Hải, Trà Vinh
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Cử nhân Luật 
	
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	82
	Phạm Nguyễn Mai Thy
	
	12/01/1998
	
	Phường 4
	thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Cử nhân Quản lý nhà nước
	B3
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	83
	Lê Tấn Phát
	09/8/1996
	
	
	Phường 4
	thị xã Cai Lậy, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Cử nhân Công nghệ kỹ thuật môi trường
	B.1
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	84
	Đặng Diễm Trang
	
	19/8/1998
	
	xã Phú Quý
	thị xã Cai Lậy, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Cử nhân Xây dựng đả                  ng và chính quyền nhà nước
	
	
	
	
	

	85
	Trương Thành Tựu
	19/5/1998
	
	07/6/2021
	Phường Xuân Khánh
	quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Cử nhân chính trị học
	B.3
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	86
	Nguyễn Chiến Thắng
	30/12/1999
	
	
	Phường 6
	Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Cử nhân Quản lý nhà nước
	
	
	
	
	

	87
	Nguyễn Tấn Đạt
	13/10/1997
	
	
	xã Tân Bình Thạnh
	huyện Chợ Gạo, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Cử nhân Luật kinh tế
	B
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	88
	Hồ Ngọc Tuyền
	
	20/12/1998
	
	xã Nhị Bình
	huyện Châu Thành, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Cử nhân Công nghệ kỹ thuật môi trường
	TOEIC 500
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	89
	Nguyễn Trường Kha
	26/6/1998
	
	
	xã Thanh Bình
	huyện Chợ Gạo, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Cử nhân Quản lý nhà nước
	B.1
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	90
	Nguyễn Như Quỳnh
	
	19/3/1999
	
	xã Đạo Thạnh
	Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Cử nhân Công nghệ kỹ thuật môi trường
	Anh văn giao tiếp
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	91
	Nguyễn Thị Thúy Huỳnh
	
	11/10/2000
	
	xã Long Khánh
	thị xã Cai Lậy, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Cử nhân Luật
	
	
	
	
	

	92
	Lê Anh Duy
	07/02/1998
	
	02/09/2019

02/9/2020
	thị trấn Chợ Gạo
	huyện Chợ Gạo, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Cử nhân Luật 
	
	
	
	CAND xuất ngũ
	

	93
	Trương Trung Quyên
	04/8/1996
	
	10/6/2021

10/6/2022
	xã Thạnh Phú Đông
	huyện Giồng Trôm, Bến Tre
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Thạc sĩ  Xây dựng đảng và chính  quyền nhà nước


	B.1
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	94
	Nguyễn Đỗ Nguyên Khoa
	27/10/1999
	
	
	Phường Tân Phú
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Cử nhân Luật 
	TOEIC 600
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	95
	Nguyễn Ngọc Minh Thúy
	
	20/8/2000
	
	xã Trung An
	thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Cử nhân Luật 
	
	
	
	
	

	96
	Châu Hồng Nhung
	
	20/4/2000
	
	xã Phước Ngãi
	huyện Ba Tri, Bến Tre
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Cử nhân Công tác thanh thiếu niên
	B.1
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	
	HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	97
	Nguyễn Thanh Vũ
	24/7/1991
	
	29/01/2018

29/01/2019
	xã Bình Đông
	thị xã Gò Công, Tiền Giang
	Kế toán
	Cử nhân Kế toán
	
	
	
	
	

	98
	Trịnh Thị Cẩm Tiên
	
	22/8/2000
	
	xã Thân Cửu Nghĩa
	huyện Châu Thành, Tiền Giang
	Kế toán
	Cử nhân Kế toán
	
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	
	THÀNH ỦY MỸ THO
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kế toán Văn phòng Thành ủy
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	99
	Trần Hải Đăng
	05/5/1989
	
	
	Phường 6
	Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	Kế toán
	Cử nhân kế toán
	B
	B
	
	
	

	100
	Nguyễn Quốc Cường
	07/10/1989
	
	13/9/2017

13/9/2018
	Phường 8
	Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Kế toán 
	Cử nhân Kế toán
	B
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	101
	Thái Quang Minh
	03/4/1981
	
	28/02/2015

28/02/2016
	xã Mỹ Phong
	Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Kế toán
	 Thạc sĩ Kế toán
	
	Trung cấp
	
	
	

	102
	Nguyễn Thanh Hòa
	
	06/10/1989
	
	xã Trung An
	thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Kế toán
	Cử nhân Kế toán
	B
	B
	
	
	

	
	Chuyên viên Công tác đoàn thanh niên
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	103
	Trần Thị Phượng
	
	20/01/1995
	
	xã Tân Mỹ Chánh
	Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Cử nhân Quản lý Nhà nước
	B
	B
	
	
	

	104
	Lê Hoàng Hương Thảo
	
	23/5/1998
	
	Phường 10
	Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Cử nhân Luật kinh tế
	B.1
	Chứng chỉ tin học ứng dụng
	
	
	

	105
	Nguyễn Thị Mỹ Phụng
	
	19/8/1997
	
	xã Xuân Đông
	huyện Chợ Gạo, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Cử nhân Quản lý nhà nước
	B.3
	Chứng chỉ tin nâng cao
	
	
	

	106
	Võ Ngọc Phương Thảo
	
	03/4/1999
	
	Phường 6
	Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Cử nhân Luật 
	
	
	
	
	

	
	Chuyên viên công tác Liên đoàn lao động
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	107
	Nguyễn Văn Long
	24/4/1978
	
	03/02/2011

03/02/2012
	Phường 7
	Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác công đoàn
	Cử nhân Kinh tế - Luật
	B
	Chứng chỉ tin học nâng cao
	
	
	

	108
	Võ Lê Trung Tín
	19/12/1989
	
	03/02/2018

03/02/2019
	Phường 10
	thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Công đoàn
	Thạc sĩ Luật kinh tế
	B
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	109
	Nguyễn Kim Thùy
	
	10/01/2000
	
	xã Nhị Bình
	huyện Châu Thành, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Công đoàn
	Cử nhân Luật kinh tế
	
	
	
	
	

	
	HUYỆN ỦY CÁI BÈ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chuyên viên về công tác Tổ chức xây dựng đảng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110
	Lê Quốc Khánh
	14/8/1997
	
	10/7/2017

10/7/2018
	xã Tân Thành
	huyện Thủ Thừa, Long An
	Chuyên viên công tác Tổ chức xây dựng đảng
	Cử nhân Xây dựng đảng và chính quyền nhà nước
	
	
	
	Quân nhân Xuất ngũ
	

	111
	Nguyễn Thị Mai
	
	09/02/1982
	11/12/2005

11/12/2006
	xã Thiện Trí
	huyện Cái Bè, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Tổ chức xây dựng đảng
	Cử nhân Xây dựng đảng và chính quyền nhà nước
	
	A
	
	
	

	112
	Nguyễn Hoàng Hiến
	01/8/1992
	
	14/01/2016

14/01/2017
	xã Thanh Hòa
	huyện Thanh Chương, Nghệ An
	Chuyên viên công tác Tổ chức xây dựng đảng
	Cử nhân Xây dựng đảng và chính quyền nhà nước
	
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	Con bệnh binh
	

	113
	Nguyễn Thị Linh Huệ
	
	10/3/1992
	02/9/2018

02/9/2019
	xã Mỹ Phước Tây
	thị xã Cai Lậy, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Tổ chức xây dựng đảng
	Cử nhân Xây dựng đảng và chính quyền nhà nước
	
	
	
	
	

	
	Chuyên viên công tác Thanh niên phụ trách phong trào " Sáng tạo trẻ"
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	114
	Võ Duy Khánh
	21/02/1997
	
	17/5/2019

17/5/2020
	Thị trấn Cái Bè
	huyện Cái Bè, Tiền Giang
	Chuyên viên về công tác  Đoàn Thanh niên
	Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
	B.3
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	
	Chuyên viên công tác Thanh niên phụ trách Hội Liên hiệp thanh niên
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	115
	Lê Trọng Hiền
	21/7/1998
	
	
	xã An Hữu
	huyện Cái Bè, Tiền Giang
	Chuyên viên về công tác  Thanh niên
	Cử nhân Luật – Kinh tế
	A.2
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	116
	Trần Nhựt Duy
	24/4/1996
	
	
	xã Mỹ Trung
	huyện Cái Bè, Tiền Giang
	Chuyên viên về công tác  Thanh niên
	Cử nhân Luật 
	B
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	
	Chuyên viên công tác Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	117
	Lê Văn Định
	28/11/1969
	
	22/10/1994

22/10/1995
	xã Mỹ Lợi A
	huyện Cái Bè, Tiền Giang
	Chuyên viên về công tác Mặt trận
	Cử nhân Luật
	B
	Chứng chỉ tin học nâng cao
	
	
	

	118
	Cao Thị Thu Thúy
	
	17/9/1996
	
	Thị trấn Cái Bè
	huyện Cái Bè, Tiền Giang
	Chuyên viên Công tác Mặt trận
	Cử nhân Luật 
	B
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	119
	Lê Tiến Dũng
	26/10/1980
	
	13/3/2006

13/3/2007
	xã Hòa Khánh
	huyện Cái Bè, Tiền Giang
	Chuyên viên về công tác Mặt trận
	Cử nhân Luật
	B
	A
	
	
	

	
	HUYỆN ỦY CAI LẬY
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chuyên viên Văn phòng cấp ủy
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	Đỗ Phú Sơn
	11/3/1987
	
	22/12/2008

22/12/2009
	Phường 5
	Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang
	Chuyên viên Văn phòng Cấp ủy
	Cử nhân Luật
	B
	B
	
	Con Thương binh
	

	121
	Nguyễn Thị Hoài Khuyên
	
	08/12/1983
	19/5/2016

19/5/2017
	xã Phú Cường
	huyện Cai Lậy, Tiền Giang
	Chuyên viên Văn phòng Cấp ủy
	Cử nhân Luật 
	
	Trung cấp nghề tin học
	
	
	

	
	Chuyên viên về Công tác Tuyên giáo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	122
	Nguyễn Minh Vương
	16/6/1992
	
	08/4/2016

08/4/2017
	xã Hồ Thị Kỷ
	huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau
	Chuyên viên công tác Tuyên giáo
	Cử nhân Giáo dục công dân
	B
	A
	
	
	

	123
	Trương Trường Thư
	10/8/1997
	
	26/3/2022
	Phường 1
	Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Tuyên giáo
	Cử nhân Triết học - chính trị học
	
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	124
	Trần Đức Thắng
	11/5/1999
	
	28/6/2017

28/6/2018
	xã Trường Long A
	huyện Châu Thành, Hậu Giang
	Chuyên viên công tác Tuyên giáo
	Cử nhân Chính trị học
	B.3
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	
	Chuyên viên về công tác Đoàn Thanh niên
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	125
	Nguyễn Thị Kiều Duyên
	
	19/3/1998
	
	xã Phú Cường
	huyện Cai Lậy, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác đoàn 
	Cử nhân Luật kinh tế
	B.1
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	126
	Nguyễn Thanh Hằng
	
	20/11/2000
	
	xã Mỹ Thành Nam
	huyện Cai Lậy, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác đoàn 
	Cử nhân Luật (Giấy xác nhận)
	
	
	
	
	

	127
	Nguyễn Phước Khang
	15/10/1997
	
	
	xã Phú Cường
	huyện Cai Lậy, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác đoàn 
	Cử nhân Kế toán
	
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	128
	Triệu Văn Phước
	22/9/1999
	
	
	xã Tam Bình
	huyện Cai Lậy, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác đoàn 
	Cử nhân Luật kinh tế
	
	
	
	
	

	
	THỊ ỦY CAI LẬY
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chuyên viên văn phòng cấp ủy (nhóm ngành khoa học và môi trường)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	129
	Huỳnh Thị Kim Giàu
	
	10/02/1986
	06/7/2010

06/7/2011
	xã Tân Bình
	huyện Tân Thạnh, Long An
	Chuyên viên Văn phòng cấp ủy 
	Cử nhân khoa học môi trường
	B
	B
	
	
	

	130
	Nguyễn Minh Trí
	29/01/1991
	
	02/9/2017

02/9/2018
	xã Mỹ Long
	huyện Cai Lậy, Tiền Giang
	Chuyên viên Văn phòng cấp ủy
	Cử nhân Khoa học môi trường
	B.1
	B
	
	
	

	
	Chuyên viên văn phòng cấp ủy (nhóm ngành Luật)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	131
	Võ Thanh Điền
	12/10/1999
	
	24/5/2021
	xã Nhơn Ninh
	huyện Tân Thạnh, Long An
	Chuyên viên Văn phòng cấp ủy
	Cử nhân Luật
	
	
	
	
	

	132
	Nguyễn Anh Khoa
	05/12/1992
	
	02/9/2018

02/9/2019
	Phường Nhị Mỹ
	Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang
	Chuyên viên Văn phòng cấp ủy 
	Cử nhân Luật 
	B
	B
	
	
	

	133
	Lê Thị Như Tuyết
	
	11/01/1989
	09/01/2017

09/01/2018
	Phường An Khánh
	quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	Chuyên viên Văn phòng cấp ủy
	Cử nhân Luật 
	B
	B
	
	
	

	134
	Nguyễn Phúc Hậu
	15/10/1986
	
	07/01/2019

07/01/2020
	xã Thạnh Lộc
	huyện Cai Lậy, Tiền Giang
	Chuyên viên Văn phòng cấp ủy
	Cử nhân Luật 
	B1
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	
	Chuyên viên văn phòng cấp ủy (nhóm ngành Kế toán)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	135
	Đặng Văn Hiện
	12/01/1987
	
	11/4/2013

11/4/2014
	Phường 2
	Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang
	Công tác Kế toán
	Cử nhân Kế toán
	B
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	nghĩa vụ công an xuất ngũ
	

	136
	Lê Thị Anh Thư
	
	29/01/1985
	22/12/2020

22/12/2021
	xã Tân Hội
	Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang
	Kế toán Văn phòng cấp ủy
	Cử nhân Kế toán
	B
	B
	
	
	

	137
	Nguyễn Nhựt Minh
	02/8/1991
	
	02/9/2016

02/9/2017
	Phường 3
	thị xã Cai Lậy, Tiền Giang
	Kế toán
	Cử nhân Kế toán
	
	
	
	
	

	
	Chuyên viên về công tác Tổ chức
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	138
	Lê Văn Hậu
	19/8/1990
	
	08/6/2017

08/6/2018
	xã Hòa Lộc
	huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
	Chuyên viên công tác Tổ chức
	Cử nhân Luật 
	B
	Cao đẳng
	
	
	

	139
	Nguyễn Quốc Bình
	10/10/1989
	
	21/7/2017

21/7/2018
	xã Tân Hội
	thị xã Cai Lậy, Tiền Giang
	chuyên viên công tác tổ chức
	Cử nhân Luật 
	B
	A
	
	
	

	140
	Hà Thị Thảo Quyên
	
	12/12/1993
	03/02/2019

03/02/2020
	xã Bình Phú 
	huyện Cai Lậy, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Tổ chức
	Cử nhân Luật 
	TOEIC 320
	Chứng chỉ tin học nâng cao
	
	
	

	
	Chuyên viên về công tác Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	141
	Nguyễn Thị Trúc Ly
	
	20/8/1999
	
	Phường 4
	Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang
	Chuyên viên về công tác Mặt trận
	Cử nhân Lưu trữ và Quản trị văn phòng (ĐHKHXHVNV)
	
	
	
	
	

	142
	Lê Công Lý
	02/7/1988
	
	02/9/2018

02/9/2019
	xã Cẩm Sơn
	huyện Cai Lậy, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Mặt trận
	Cử nhân Địa lý du lịch (ĐHXHVNV)
	B
	A
	
	
	

	143
	Nguyễn Trần Liên Như
	
	16/11/1999
	
	xã Tân Hội
	Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang
	Chuyên viên công Mặt trận
	Cử nhân Quan hệ quốc tế (ĐHXHHNV)
	TOEIC 595
	Chứng chỉ tin học Đại cương
	
	
	

	144
	Nguyễn Hồng Tùng
	09/12/1988
	
	
	Phường 2
	thị xã Cai Lậy, Tiền Giang
	Chuyên viên Công tác Mặt trận
	Thạc sĩ Văn hóa học
	
	
	
	
	

	
	Chuyên viên về công tác Đoàn thanh niên (nhóm ngành Luật kinh tế)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	145
	Nguyễn Chí Công
	02/8/1996
	
	
	xã Mỹ Thành Bắc
	huyện Cai Lậy, Tiền Giang
	Chuyên viên về công tác Đoàn 
	Cử nhân Luật kinh tế
	B.1
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	146
	Đặng Hà Thanh Thư
	
	02/7/1998
	
	xã Thanh Hòa
	thị xã Cai Lậy, Tiền Giang
	Chuyên viên về công tác Đoàn 
	Cử nhân Luật kinh tế
	
	
	
	
	

	147
	Trần Thúy An
	
	01/01/1999
	
	xã Đất Mới
	huyện Năm Căn, Cà Mau
	Chuyên viên về công tác Đoàn lĩnh vực lập thân, lập nghiệp
	Cử nhân Luật kinh tế
	B
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	
	Chuyên viên về công tác Đoàn thanh niên (nhóm ngành Chính trị học)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	148
	Trần Thị Bích Huyền
	
	08/02/1999
	
	xã Phú Nhuận
	huyện Cai Lậy, tiền Giang
	Chuyên viên  công  tác Đoàn  tổng hợp, Văn phòng
	Cử nhân chính trị học
	B.4
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	
	HUYỆN ỦY TÂN PHƯỚC
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	149
	Nguyễn Tấn Dương
	23/4/1997
	
	16/11/2017

16/11/2018
	xã Thạnh Hòa
	huyện Tân Phước, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Cử nhân Luật 
	B
	A
	
	
	

	150
	Nguyễn Thanh Trúc
	
	02/3/1999
	
	xã Song Thuận
	huyện Châu Thành, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Cử nhân Luật kinh tế
	B.1
	Chứng chỉ tin học  nâng cao
	
	
	

	151
	Võ Trung Hậu
	13/9/1997
	
	
	xã Trung An
	Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Cử nhân Luật 
	B
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	
	HUYỆN ỦY CHÂU THÀNH
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	152
	Phan Nguyễn Trúc Vi
	05/10/1995
	
	13/8/2018

13/8/2019
	xã Đạo Thạnh
	thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Cử nhân Luật 
	B.1
	B
	
	
	

	153
	Lê Thanh Sơn
	24/11/1995
	
	29/7/2021 
	xã Long Hưng
	huyện Châu Thành, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng
	B
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	
	Chuyên viên Công tác Công đoàn (Liên đoàn Lao động)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	154
	Đàm Nhật Kha
	30/8/1991
	
	
	xã Thanh Bình
	huyện Chợ Gạo, Tiền Giang
	Chuyên viên Công tác công đoàn
	Cử nhân Luật
	
	
	
	
	

	155
	Đỗ Mai Trinh
	
	06/4/1991
	
	xã Thới Sơn
	thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Công đoàn
	cử nhân Kế toán
	B
	B
	
	
	

	156
	Lương Văn Màu
	27/11/1985
	
	08/8/2009

08/8/2010
	xã Bình Trưng
	huyện Châu Thành, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Công đoàn
	Cử nhân Luật
	B
	Chứng chỉ tin nâng cao
	
	Quân nhân Xuất ngũ
	

	157
	Nguyễn Thành Danh
	11/01/1995
	
	
	xã Thân Cửu Nghĩa
	huyện Châu Thành, Tiền Giang
	Chuyên viên về công tác đoàn
	Cử nhân Luật 
	
	
	
	
	

	
	HUYỆN ỦY CHỢ GẠO
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chuyên viên công tác lĩnh vực Văn phòng, Tổ chức – Kiểm tra
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	158
	Bùi Nguyễn Trung Tín
	01/8/1995
	
	10/12/2018

10/12/2019
	xã Hòa Định
	huyện Chợ Gạo, Tiền Giang
	Chuyên viên lĩnh vực Văn phòng, Tổ chức – Kiểm tra
	Cử nhân Xây dựng đảng và chính quyền nhà nước
	
	
	
	
	

	
	Chuyên viên về công tác tập hợp Thanh niên
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	159
	Trần Ngọc Khánh
	10/02/1996
	
	15/6/2022
	xã Bình Ninh
	huyện Chợ Gạo, Tiền Giang
	Chuyên viên về công tác đoàn
	Cử nhân Luật 
	B
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	160
	Nguyễn Thị Kim Chi
	
	13/5/1995
	
	xã Tân Thuận Bình
	huyện Chợ Gạo, Tiền Giang
	Chuyên viên về công tác đoàn
	Cử nhân Luật kinh tế
	C
	A
	
	
	

	161
	Nguyễn Minh Tú
	08/5/1994
	
	
	xã Trung An
	Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Chuyên viên về công tác đoàn
	Cử nhân Luật 
	B
	
	
	Quân nhân Xuất ngũ
	

	
	HUYỆN ỦY GÒ CÔNG TÂY
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chuyên viên Văn phòng cấp ủy
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	162
	Phạm Thị Hồng Giang
	
	10/02/1995
	13/11/2020

13/11/2021
	xã Phú Thạnh
	huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang
	Chuyên viên Văn phòng cấp ủy
	Cử nhân Quản lý Nhà nước
	B.3
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	163
	Đặng Thị Liên Thảo
	
	28/12/1995
	05/9/2020
	xã Thành Công
	huyện Gò Công Tây, Tiền Giang
	Chuyên viên Văn phòng Cấp ủy
	Cử nhân Luật 
	
	
	
	
	

	
	Chuyên viên về công tác phụ nữ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	164
	Trần Thị Thanh Thảo
	
	23/10/1993
	
	Thị trấn Vĩnh Bình
	huyện Gò Công Tây, Tiền Giang
	Chuyên viên về công tác phụ nữ
	Cử nhân Kế toán
	B
	B
	
	
	

	165
	Phạm Thị Cẩm Nhung
	
	12/4/1991
	17/8/2015

17/8/2016
	xã Thạnh Nhựt
	huyện Gò Công Tây, Tiền Giang
	Chuyên viên về công tác Phụ nữ
	Cử nhân Chính trị ngành Tổ chức
	
	A
	
	
	

	
	Chuyên viên về công tác đoàn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	166
	Võ Thị Thúy An
	
	28/11/1995
	18/11/2021
	xã Đồng Sơn
	huyện Gò Công Tây, Tiền Giang
	Chuyên viên về công tác đoàn
	Cử nhân Việt Nam học
	TOEIC 505
	Kỹ thuật viên
	
	
	

	167
	Trần Thị Như Ngọc
	
	07/5/1999
	
	xã Nhị Quý
	thị xã Cai Lậy, Tiền Giang
	Chuyên viên về công tác đoàn
	Cử nhân Xây dựng đảng và chính quyền nhà nước
	B.3
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	
	THỊ ỦY GÒ CÔNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	168
	Nguyễn Đức Huy
	04/5/1994
	
	07/11/2019
	xã Tân Trung
	Thị xã Gò Công, Tiền Giang
	Chuyên viên về công tác đoàn
	Cử nhân Luật 
	B
	Trung cấp
	
	
	

	169
	Lê Thị Trúc Linh
	
	27/8/1994
	02/02/2018

02/02/2019
	xã Long Hưng
	thị xã Gò Công, Tiền Giang
	Chuyên viên về công tác đoàn
	Cử nhân Kế toán
	B1
	B
	
	
	

	170
	Phạm Hoài Nam
	03/3/1998
	
	20/5/2018

20/5/2019
	xã Long Hòa
	thị xã Gò Công, Tiền Giang
	Chuyên viên công tác Thanh niên
	Cử nhân Luật 
	B
	Chứng chỉ tin nâng cao
	
	
	


                 Tổng số: 170 thí sinh
